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	Phần một: khái quát lịch sử thế giới trung đại
	Biết được Sự hình thành, phát triển của xã hội phong kiến; các cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản và ý nghĩa của nó.
	 Nắm được tên các quốc gia Đông Nam Á
	 Hiểu được sự phát triển thịnh vượng của các triều đại phong kiến Trung Quốc và Ấn Độ.
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	Phần hai-Chương II –Nước Đại Việt thời Lý
	
	 
	
	Nêu diễn biến cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt của nhân dân ta?
	 Vì sao nông nghiệp thời lý lại phát triển
	 Tại sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?
	 Em có nhận xét gì về các công trình kiến trúc thời lý
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Môn: Lịch sử - Lớp 7

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm - Mỗi câu trả lời đúng 0, 5đ)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách lựa chọn và khoanh vào phương án đúng nhất.
Câu 1: Lực lượng sản xuất chính các lãnh địa là:
A. Nông dân                                    		C. Nông dân công xã
B. Nô lệ	                                       		D. Nông nô
Câu 2: Xă hội phong kiến Châu Âu h́ình thành dựa trên cơ sở các giai cấp:
A.Tăng lữ, quý tộc và nông dân                	C. Chủ nô và nô lệ.
B. Lănh chúa phong kiến và nông nô.      	D. Địa chủ và nông dân.
Câu 3: Ý nghĩa của Phong trào văn hóa phục hưng là: 
 A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, đả phá trật tự phong kiến
 B. Đề cao giá trị nhân văn và tự do
C. Mở đường cho sự phát triển của văn hoá Châu Âu.
D. Cả 3 ý nghĩa trên.
Câu 4: Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là:
A. Lu-thơ                                        C. Ra-bơ-le      
B. Can-vanh                                    D. Cô-péc-ních
Câu 5: Người thành lập triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc là :
 A. Lý Tự Thành                             B. Chu Nguyên Chương		  
C. Hốt Tất Liệ                                 D. Lưu Bang
Câu 6: Sự phát triển cường thịnh của vương triều Ấn Độ Mô-gôn gắn liền với tên tuổi vị vua:
A. Asôca                                                 B. Kaliđasa               
C. A-cơ-ba                                               D. Babua
Câu 7: Vì sao nông nghiệp thời lý lại phát triển:
A. Nhờ sự cần cù chịu khó của nhân dân
B. Cấm giết hại trâu, bò
C. Mưa thuận gió hòa
D. Nhờ sự chăm lo, quan tâm của các vua thời lý, cùng những biện pháp khuyến khích sản xuất, sự chuyên cần của nhân dân Đại Việt.
Câu 8: Em có nhận xét gì về các công trình kiến trúc thời lý:
A. Hoa văn đẹp
B. Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng
C. Kiến trúc, điêu khắc đều phát triển, với phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt.
D. Chưa phát triển.
B. TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 1 (2 điểm): Khu vực  Đông Nam Á ngày nay gồm bao nhiêu nước? Hãy kể tên các nước đó? 
Câu 2 (4 điểm): Tại sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống? Em hãy trình bày diễn biến cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt của nhân dân ta?
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I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm - Mỗi câu trả lời đúng 0, 5đ)
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II. TỰ LUẬN: (6đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2điểm)
	Các quốc gia Đông Nam Á gồm 11 nước: VN, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Đông Ti-mo
	
2


	Câu 2
(4điểm)
	*Tại vì:
- Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) vào Thăng Long.
- Sông Như Nguyệt như một chiến hào tự nhiên rất khó có thể vượt qua. Phòng tuyến được đắp bằng đất cao….
* Diễn biến 
- Cuối năm 1076, nhà Tống cử một đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến hành xâm lược Đại Việt.
- T1/1077, 10 vạn quân do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy vượt biên giới qua Lạng Sơn tiến xuống.
- Đến trước bờ sông Như Nguyệt quân Tống bị quân ta chặn lại không thể tiến sâu vào hỗ trợ cho cánh quân bộ.
- Quân Tống nhiều lần tấn công xuống phía nam phòng tuyến sông Như Nguyệt nhưng bị quân ta đẩy lùi.
- Quân Tống chán nản, chết dần chết mòn. Cuối năm 1077, quân ta phản công, quân Tống thua to.
- Quân ta chủ động kết thúc chiến tranh bằng đề nghị giảng hòa, quân Tống chấp thuận, đem quân về nước.
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